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ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHO SINH VIÊN CƠ KHÍ
TRONG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4.0 
APPLICATION OF DIGITAL TRANSFORMATION IN INNOVATION OF TEACHING AND LEARNING METHODS TO IMPROVE THE QUALITY OF TRAINING FOR MECHANICAL STUDENTS IN THE DIGITAL AGE AND THE 4.0 INDUSTRIAL REVOLUTION 
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	Chuyển đổi kỹ thuật số là điều cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Chuyển đổi kỹ thuật số không chỉ là việc sử dụng công nghệ hiện có mà còn là một khái niệm nhằm đổi mới phương pháp dạy và học. 
Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các quy trình liên quan đến chuyển đổi kỹ thuật số dẫn đến việc tạo ra một môi trường học tập hiệu quả hơn cho người học.
Do đó, có một viễn cảnh toàn cầu về đổi mới phương pháp dạy và học khác nhau thông qua chuyển đổi kỹ thuật số. Môi trường giáo dục hiện tại đã là một phần của giáo dục hiện đại, trong đó công nghệ đóng một vai trò quan trọng.
ABSTRACT:
Digital transformation is essential to improve the quality of education. Digital transformation is not just about using existing technology but is also a concept that aims to innovate teaching and learning methods. 
A recent study revealed that the processes involved in digital transformation lead to the creation of a more effective learning environment for the learners.
Therefore, there is a global perspective of innovating different teaching and learning methods through digital transformation. The current educational environment is already a part of modern education, in which technology plays an important role.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
	Chuyển đổi kỹ thuật số là điều cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục. Chuyển đổi kỹ thuật số không chỉ là việc sử dụng công nghệ hiện có mà còn là một khái niệm nhằm chuyển đổi phương pháp dạy và học. Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các quy trình liên quan đến chuyển đổi kỹ thuật số dẫn đến việc tạo ra một môi trường học tập hiệu quả hơn cho người học [1].
	Tương tự như vậy, các giảng viên áp dụng các công cụ công nghệ sau khi chuyển đổi cũng sẽ nhận ra tầm quan trọng và lợi ích của môi trường dạy và học số hóa. Với môi trường học tập hiệu quả thông qua chuyển đổi số, học sinh cũng sẽ hợp tác hiệu quả hơn, đặc biệt là trong các buổi thảo luận trên lớp. Tầm quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số đối với giáo dục, Saini và Al Mamri (2019) nói thêm rằng việc sử dụng các công cụ công nghệ ở Oman sẽ giúp phát triển tiềm năng của các nhà giáo dục Oman để đóng góp vào việc phát triển chương trình giảng dạy [2].
Bài báo phân tích các xu hướng và phương pháp được áp dụng trong chuyển đổi số để đánh giá khả năng ứng dụng của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng dạy và học trong thời đại kỹ thuật số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1 Khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục 
	Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, tức là ứng dụng công nghệ, dựa trên mục đích và cấu trúc của doanh nghiệp giáo dục [3]. Hiện nay, nó được áp dụng dưới 3 hình thức chính: 
	- Ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy: Phòng học thông minh, lập trình, … trong giảng dạy. 
	- Ứng dụng công nghệ trong quản lý: Công cụ điều hành và quản lý 
	- Ứng dụng công nghệ trong lớp học: Dụng cụ, cơ sở vật chất dạy học.
2.2 Xu hướng giáo dục trong thời đại kỹ thuật số
	Hầu hết các trường Cao đẳng, đại học trong nước hiện nay đang ngày càng sử dụng nhiều nền tảng học tập kỹ thuật số. E-learning là hình thức giáo dục, học tập dựa trên kết nối internet. Với máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, cả giảng viên và sinh viên đều có thể tham gia vào các lớp học mở trên hệ thống thông qua máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet [4]. Khi đăng nhập, khu vực này sẽ được thiết lập như một lớp học, nơi giáo viên có thể trực tiếp hướng dẫn học sinh hoặc giao nhiệm vụ. Họ cũng có thể lưu trữ các bài giảng và tài nguyên giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm Word, PDF, Video, ... Học sinh có thể truy cập các bài giảng trực tuyến bất cứ lúc nào và học tập, nộp bài tập về nhà, tham gia thảo luận trên diễn đàn, làm bài kiểm tra, viết tiểu luận, xác định đúng sai,... Để nâng cao chất lượng giáo dục, e-learning đặc biệt cung cấp các nguồn tài nguyên như: Sử dụng các công cụ hội thảo điện tử, công cụ mô phỏng, công cụ phát triển bài kiểm tra, công cụ tạo bài thuyết trình đa phương tiện, ... Với sự trợ giúp của các chương trình này, chúng ta có thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng các khóa học, bài học video và giải thích trực tuyến.
	Thuật ngữ “người học số” dùng để chỉ những học sinh sử dụng công nghệ tích hợp trong lớp học trong thời đại số, “giảng viên kỹ thuật số” dùng để chỉ những nhà giáo dục sử dụng công nghệ trong lớp học [5].
	- Người học kỹ thuật số
	Với chiến lược này, người học bây giờ chiếm vị trí ở giữa. Giáo dục hiện đại cho phép sinh viên tự do lựa chọn các học phần được thiết kế sẵn từ khung chương trình giảng dạy và chủ động hơn trong việc cho phép sinh viên xác định nội dung chương trình học của mình. Xu hướng này dự đoán rằng việc giảng dạy sẽ tập trung vào những học sinh cần điều chỉnh theo chương trình giảng dạy mới, bao gồm cả hướng dẫn trực tiếp và học trực tuyến qua hệ thống.
	Để đảm bảo hiệu quả công việc cần có cả khả năng cá nhân và khả năng làm việc nhóm. Học với ai, cái gì và khi nào cũng là điều cần phải được lên kế hoạch một cách hợp lý và khoa học.
	- Giảng viên kỹ thuật số
	Người học có thể kết nối với nhiều nguồn thông tin đa dạng thuộc các lĩnh vực phong phú về định dạng và ngôn ngữ bên ngoài khuôn viên trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến hiện nay trong lĩnh vực giáo dục. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của học sinh, đội ngũ giảng viên cần phải liên tục thích nghi, học hỏi và sử dụng công nghệ mới.
	Giáo viên là những giáo viên kỹ thuật số, phải thành thạo công nghệ để dễ dàng hỗ trợ học sinh tiếp cận, chấp nhận và sử dụng cũng như truyền cảm hứng để học sinh có thể sử dụng và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên vô giá này. Ngày nay, việc sử dụng các Apps hỗ trợ học tập như một “giáo viên ảo”, sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo, big data, kết nối Internet of Things, machine learning, deep learning, robot dạy học ngày càng trở nên phổ biến [6].
	- Học tập kỹ thuật số
	Những người học số và giáo viên dạy học số đang nỗ lực thúc đẩy việc học kỹ thuật số, cũng đang phát triển nhanh chóng. Các nguồn tri thức, thông tin, kỹ năng giáo dục ngày càng được số hóa từ A đến Z từ khâu thiết kế, sản xuất, xuất bản, lưu trữ với dung lượng cực lớn, tạo ra nguồn tài nguyên giáo dục mở vô cùng rộng lớn. Người đọc sẽ có thể nhanh chóng truy cập, tra cứu thông tin, trao đổi, đóng góp ý kiến nhờ các nguồn tài nguyên số, được lưu trữ, … Dữ liệu số đang dần trở thành công cụ khách quan, hiệu quả cho quá trình giáo dục.
	- Môi trường học tập kỹ thuật số
	Việc học sẽ mang tính cá nhân hóa hơn nhờ sự tương tác của người học với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, robot trong lớp học, nhận dạng khuôn mặt, sinh trắc học và nhận dạng cảm xúc, cùng với các công nghệ khác, dẫn đến khả năng tiếp cận mới, đa dạng và hiệu quả hơn. Ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường, thực tế hỗn hợp, thực tế hình ảnh, … sẽ tạo cơ hội tương tác trong không gian vật lý/ảo, đa chiều, tăng khả năng tiếp cận và xử lý thông tin; mở rộng môi trường học tập hiệu quả; phát triển năng lực tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề của cả người dạy và người học, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học.
2.3 Ưu điểm của giáo dục kỹ thuật số so với giáo dục thông thường
	Các cơ sở giáo dục đang truyền đạt kiến thức cho xã hội và được coi là một trong những trụ cột của tăng trưởng và đa dạng hóa nền kinh tế. Đóng góp của các cơ sở giáo dục để xây dựng xã hội dựa trên tri thức là rất quan trọng và được đánh giá cao. Chuyển đổi kỹ thuật số là một trong những chiến lược lớn nhất được khởi xướng trong lĩnh vực giáo dục để thu được lợi ích tối đa từ việc sử dụng lực lượng lao động có trình độ trong các lĩnh vực đóng góp GDP. Prett (2021) [7] trình bày rằng chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng các công nghệ dựa trên máy tính trong việc cung cấp các sản phẩm, quy trình và kế hoạch hành động nhằm mang lại sự hài lòng cao hơn cho các đại lý tiếp nhận có thể là khách hàng hoặc người tiêu dùng. 
	[bookmark: _Hlk171591632][image: ]
	[image: ]

	· Tập trung 
· Thời gian nhất quán
· Tương tác giữa các người học với nhau
· Dựa vào giác quan của con người
	· Phân tán 
· Thời gian linh động 
· Tương tác thông qua công cụ, máy móc
· Căn cứ vào tài liệu, văn bản


Hình 1. Sự khác biệt giữa học trực tiếp và học từ xa
	Rõ ràng từ phân tích trên rằng giáo dục kỹ thuật số có nhiều lợi ích và nó mang lại những lợi thế bổ sung nhất định cho sinh viên và cộng đồng học tập. Vì vậy, các nền kinh tế có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ nền kinh tế đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tất cả các quốc gia đang tiến tới đạt được năng suất tối đa thông qua các phương pháp và chính sách giáo dục hiệu quả. Do đó, số hóa lĩnh vực giáo dục phải là một trong những lĩnh vực trọng tâm được các nền kinh tế trên toàn thế giới chú trọng vì nó đang số hóa các dịch vụ và cơ cấu tổ chức của họ.
2.4 Tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan kiểm định giáo dục OMAN
	Cơ quan Kiểm định Học thuật Oman (OAAA) là cơ quan kiểm định tại Vương quốc Hồi giáo Oman để cấp chứng nhận cho các tổ chức giáo dục và các chương trình được áp dụng. OAAA đã có chín tiêu chuẩn bao gồm các hoạt động/dịch vụ của các tổ chức giáo dục. Kiểm định Chất lượng tập trung vào chín lĩnh vực sau được phản ánh trong phạm vi Đánh giá Tiêu chuẩn:
	- Quản trị và Quản lý
	- Học tập của sinh viên theo các chương trình học
	- Học tập của sinh viên thông qua các chương trình nghiên cứu
	- Nhân viên Nghiên cứu và Tư vấn
	- Sự tham gia của ngành và cộng đồng
	- Dịch vụ hỗ trợ học tập
	- Sinh viên và Dịch vụ hỗ trợ sinh viên
	- Nhân viên và Dịch vụ hỗ trợ nhân viên
	- Dịch vụ và Cơ sở Hỗ trợ Chung.

2.5 Ứng dụng chuyển đổi số trong đổi mới phương pháp giảng dạy ngành cơ khí theo tiêu chuẩn OAAA của OMAN
	Mô hình chuyển đổi số trong giảng dạy cơ khí của Oman sẽ phụ thuộc vào các nỗ lực cụ thể của các tổ chức giáo dục, chính phủ và các doanh nghiệp công nghệ. Việc kết hợp giữa công nghệ mới và phương pháp giảng dạy truyền thống sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị tốt cho sinh viên trước thách thức của môi trường công nghiệp hiện đại [8]. Quy trình có thể triển khai những phương pháp và công nghệ sau:
2.5.1 Đánh giá và Lập kế hoạch
	Đánh giá hiện trạng: Phân tích và đánh giá các quy trình hiện tại trong sản xuất, quản lý và đào tạo. Xác định các vấn đề, điểm mạnh và điểm yếu cần được cải thiện.
	Xác định mục tiêu chuyển đổi: Thiết lập các mục tiêu rõ ràng và cụ thể về việc áp dụng công nghệ số, bao gồm cả nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện quy trình quản lý và tăng cường đào tạo kỹ năng cho nhân viên.
	Lập kế hoạch chuyển đổi: Phát triển kế hoạch chi tiết về việc triển khai công nghệ số, bao gồm các bước cụ thể, phân phối nguồn lực và lịch trình thực hiện.
2.5.2 Sử dụng Công nghệ CAD/CAM/CAE
	CAD (Computer-Aided Design): Sử dụng phần mềm CAD như SolidWorks, AutoCAD, hoặc Fusion 360 để giảng viên và sinh viên có thể thiết kế sản phẩm cơ khí trên máy tính. Đây là bước quan trọng để sinh viên học và áp dụng kiến thức thiết kế vào thực tế.
	CAM (Computer-Aided Manufacturing): Kết hợp CAD với CAM để sinh viên có thể tạo ra các chương trình gia công cho máy CNC dựa trên mô hình 3D đã thiết kế. Điều này giúp tăng cường kỹ năng lập trình gia công và hiểu biết về quy trình sản xuất.
	CAE (Computer-Aided Engineering): Sử dụng các phần mềm CAE như ANSYS, Abaqus để mô phỏng và phân tích các mô hình cơ khí, từ đó cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của sản phẩm.
2.5.3 Thực tế ảo (VR) và Thực tế tăng cường (AR)
	Mô phỏng và Thực tế ảo: Cung cấp cho sinh viên môi trường ảo để thực hành và giải quyết các vấn đề kỹ thuật một cách thực tế. Đây là công cụ hữu ích để họ nắm bắt các nguyên lý vật lý và áp dụng chúng vào thiết kế và sản xuất.
	Thực tế tăng cường: Cho phép sinh viên tương tác với các mô hình 3D như thể chúng đang tồn tại trong môi trường thực tế, cải thiện tính tương tác và sự hiểu biết về các thiết bị và quy trình cơ khí.
2.5.4 Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) và E-learning
	Hệ thống Quản lý Học tập (LMS): Cung cấp nền tảng để quản lý và phân phối tài liệu giảng dạy, bài giảng video và các bài kiểm tra trực tuyến. LMS giúp sinh viên tiếp cận tài liệu học tập mọi lúc mọi nơi và theo lịch trình linh hoạt hơn.
	Khóa học trực tuyến (E-learning): Phát triển các khóa học trực tuyến về kỹ thuật cơ khí để sinh viên có thể học tập và thực hành theo tốc độ của mình, tăng cường sự linh hoạt và tiện ích cho quá trình học tập.
2.5.5 Kết nối và Sử dụng smartphone và ứng dụng di động
	Ứng dụng di động và Internet: Khuyến khích sinh viên sử dụng smartphone và các ứng dụng di động để truy cập nhanh chóng vào tài liệu, bài giảng và các tài nguyên học tập khác.
	Thực hành thực tế qua ứng dụng di động: Phát triển các ứng dụng di động để sinh viên có thể thực hiện các bài tập thực hành và kiểm tra kiến thức mọi lúc mọi nơi.
2.5.6 Đào tạo và Hỗ trợ
	Đào tạo giảng viên và sinh viên: Đảm bảo giảng viên và sinh viên đều có đủ kỹ năng và hiểu biết về các công nghệ số và cách áp dụng chúng trong giảng dạy và học tập. Đào tạo thường xuyên và cập nhật là cần thiết để họ có thể tận dụng tối đa các công nghệ mới.
	Hỗ trợ kỹ thuật: Đảm bảo sự hỗ trợ liên tục để giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đảm bảo các hệ thống công nghệ số hoạt động một cách suôn sẻ.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
	Chuyển đổi kỹ thuật số nâng cao chất lượng giáo dục và không chỉ là việc sử dụng công nghệ hiện có. Do đó, sự chuyển đổi này cũng bao gồm cả môi trường học tập, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sinh viên học tập nhiều hơn. Sự đóng góp của ngành giáo dục là rất quan trọng để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn trong một quốc gia. 
	Việc tăng cường số hóa đối với hoạt động dạy và học trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí sẽ mang lại một lợi thế rất lớn, giúp tăng hiệu quả dạy và học, hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên, giảm thiểu sử dụng năng lượng, giảm thời gian ngừng để phục vụ cho việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc. Do vậy, việc chuyển đổi số cho quá trình dạy và học ngành kỹ thuật cơ khí sẽ tạo bước nhảy vọt đáng kể, giúp nhà trường tiết kiệm chi phí hoạt động hằng năm; đồng thời, việc số hóa giảng dạy cơ khí với nhiều ứng dụng công nghệ 4.0 như thiết kế 3D, thiết kế ngược từ sản phẩm sẵn có, tạo ra một sản phẩm mới nhằm hình thành mối liên kết chặt chẽ từ việc giảng dạy thiết kế sản phẩm mới, mô phỏng sản phẩm tối ưu trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng và nhu cầu cung ứng cho thị trường trong lĩnh vực công nghiệp hiện đại hóa.
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